
Họ và đệm Tên Nam Nữ
Kiến thức 

chung
Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

1 281 Vũ Thị Vân 05/6/1983
Thanh 

Hóa

Chuyên viên thực hiện công việc thẩm tra, 

thẩm định công tác đầu tư xây dựng, Ban 

Kế hoạch - Tài chính

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính
- - Bỏ thi

II

1 076 Nguyễn Hải Hà 01/9/1995
Bắc 

Ninh

Chuyên viên thực hiện công tác cán bộ, 

công tác chế độ chính sách, 

Ban Tổ chức cán bộ

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực
41/60 13/30 Không đạt

2 196
Hoàng Đức 

Hồng
Phong 09/01/1999 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện công tác cán bộ, 

công tác chế độ chính sách, 

Ban Tổ chức cán bộ

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực
33/60 23/30 Đạt

3 251 Đặng Thị Trang 15/3/2000
Bắc 

Giang

Chuyên viên thực hiện công tác cán bộ, 

công tác chế độ chính sách, 

Ban Tổ chức cán bộ

Lĩnh vực quản lý 

nguồn nhân lực
35/60 15/30 Đạt

Chuyên viên thực hiện công tác cán bộ, công tác chế độ chính sách, Ban Tổ chức cán bộ  (01 chỉ tiêu)

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Ngày tháng

 năm sinh

Quê 

quán
Ghi chú

Họ và tên 

thí sinh Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Chuyên viên thực hiện công việc thẩm tra, thẩm định công tác đầu tư xây dựng, Ban Kế hoạch - Tài chính (01 chỉ tiêu)
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Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Ngày tháng

 năm sinh

Quê 

quán
Ghi chú

Họ và tên 

thí sinh Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Điểm thi môn

Số báo 

danh

Số 

TT

III

1 034
Nguyễn Lê 

Minh
Châu 21/4/2000

Thanh 

Hóa

Chuyên viên thực hiện công tác 

nghiên cứu khoa học, bảo tồn các giá trị 

văn hóa dân tộc (văn hóa vật thể 

và văn hóa phi vật thể), Ban Nghiệp vụ  

Văn hóa dân tộc

Lĩnh vực văn hóa 40/60 19/30 Đạt

IV

1 009 Hoàng Nguyệt Anh 24/12/1992 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện công tác thông tin, 

tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu về 

văn hóa dân tộc, Ban Nghiệp vụ 

Văn hóa dân tộc

Lĩnh vực văn hóa 48/60 27/30 Đạt

2 071
Nguyễn Thị 

Hương
Giang 15/02/1999 Lào Cai

Dân 

tộc 

Tày

Chuyên viên thực hiện công tác thông tin, 

tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu về 

văn hóa dân tộc, Ban Nghiệp vụ 

Văn hóa dân tộc

Lĩnh vực văn hóa 41/60 12/30 Không đạt

3 100 Phan Thị Hoàn 02/3/2001
Vĩnh 

Phúc

Chuyên viên thực hiện công tác thông tin, 

tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu về 

văn hóa dân tộc, Ban Nghiệp vụ 

Văn hóa dân tộc

Lĩnh vực văn hóa 29/60 - Không đạt

Chuyên viên thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc (văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể), Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc  (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu về văn hóa dân tộc, Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc  (01 chỉ tiêu)
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